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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, NỘI DUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2010/QĐ-UBND NGÀY 18/10/2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La tại Tờ trình số 108/TTr-STNMT ngày 01 tháng 7 năm 2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi bổ sung nội dung một số Điều cảu Quy định kèm theo Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La (gọi tắt là Quyết định số 07/20110/QĐ-UBND) như sau:
1. Nội dung sửa đổi:
a) Sửa đổi Khoản 1, Điều 12 như sau:
"1. Cây lâu năm đang trong chu kỳ đầu tư hoặc đang ở trong thời gian xây dựng cơ bản, chưa cho thu hoạch thì được bồi thường bằng đơn giá từng loại cây trồng theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh
b) Sửa đổi Điểm c Khoản I: Điểm d Khoản 2 Điều 15 như sau:
"c) Diện tích đất được hỗ trợ theo diện tích thực tế thu hồi, song tối đa không quá 05 lần hạn mức giao đất ở. Hạn mức đất ở theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 15 Quyết định số 07/20110/QĐ-UBND.
Trường hợp hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nhiều lần bởi nhiều dự án khác nhau thì lũy kế diện tích hỗ trợ cũng không quá 5 lần hạn mức giao đất ở."
"d) Diện tích đất được hỗ trợ theo diện tích đất thực tế thu hồi, song tối đa không quá 05 lần hạn mức giao đất ở. Hạn mức đất ở theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 15 Quyết định số 07/20110/QĐ-UBND.
Trường hợp hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nhiều lần bởi nhiều dự án khác nhau thì lũy kế diện tích hỗ trợ cũng không quá 5 lần hạn mức giao đất ở."
c) Sửa đổi Điểm a,c Khoản I, Điều 20 như sau:
"a) Diện tích được hỗ trợ là toàn bộ diện tích bị thu hồi nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp theo quy định tại Điều 70 Luật Đất đai năm 2003, Điều 69 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai."
"c) Hình thức chi trả tiền hỗ trợ:
Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi toàn bộ diện tích đất sản xuất thì phải lập phương án sản xuất kinh doanh trình Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng chi trả tiền hỗ trợ cho các hộ.
Phương án sản xuất kinh doanh lập theo mẫu do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định."
d) Sửa đổi Khoản 2 Điều 23 như sau:
"2. Căn cứ xuất tái định cư được phê duyệt, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng xác định giá trị suất đầu tư và khoản tiền chênh lệch đối với các trường hợp quy định tại Khoản I Điều 19 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ và được lập trong phương án bồi thường, hỗ trợ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt."
e) Sửa đổi Điểm 1 Bước 1 Điều 26 như sau:
"1. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng có trách nhiệm tổ chức triển khai tới các cấp ủy, chính quyền cấp xã, cấp ủy bản ( tổ dân phố), các tổ chức đoàn thể của xã như: Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội nông dân... Nội dung triển khai: Mục đích ý nghĩa của dự án đầu tư, công bố quy hoạch dự án, thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án của cấp có thẩm quyền."
2. Nội dung bổ sung:
Thêm Khoản 3 vào Điều 23 như sau:
"3. Hộ gia đình, cá nhân khi bị Nhà nước thu hồi đất ở hợp pháp phải di chuyển chỗ ở, mà tự lo chỗ ở thì ngoài việc được bồi thường theo quy định còn được Nhà nước hỗ trợ một khoản tiền bằng suất đầu tư hạ tầng tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh."
Điều 2. Các nội dung khác được giữ nguyên theo Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức, hộ gia đình, các nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.
 
	 
Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (B/c);
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (B/c);
- Thường trực UBND tỉnh;
-Vụ pháp chế - Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT - Châu (01), (150b).
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